DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1682
	Lê Anh Tâm
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	02
	1802
	Đỗ Đức Quân
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	03
	1803
	Lê Thị Thùy Nhung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	1805
	Nguyễn Văn Bình
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	1807
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	1808
	Nguyễn Thị Luyến
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	1809
	Hồ Quang Vinh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	1810
	Hoàng Văn Tẩn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	09
	1811
	Lưu Thị Quyên
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1812
	Hoàng Văn Việt
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1813
	Trần Thái Bảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1814
	Ngô Thị Tố Nga
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	1815
	Trần Đức Tuấn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1816
	Phạm Thị Thúy Lài
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1817
	Nguyễn Viết Trinh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1818
	Phạm Thị Diệu Mơ
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1819
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1820
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	1821
	Hoàng Văn Phương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1822
	Đinh Thị Luyền
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	62
	1823
	Trương Văn Xinh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1824
	Châu Văn Ngọc
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	1825
	Lê Hoài Linh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	1826
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1827
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1828
	Hồ Minh Hòa
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	1829
	Nguyễn Văn Cảnh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


